
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

1 Nguyễn Anh Hoàng Nam '04/09/1990 '151765453 '15/02/2012 Thái Bình An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình BẮC HÀ NỘI

2 Nguyễn Thị Mến Nữ '19/09/1991 '027191000094 '19/11/2015 Hà Nội Mão Điền- Thuận Thành - Bắc 
Ninh BẮC HÀ NỘI

3 Đặng Thanh Dung Nữ '27/04/1993 '163227615 '05/09/2014 Nam Định xóm 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định BẮC HÀ NỘI

4 Lê Thị Hồng Nhung Nữ '06/11/1992 '012901404 '27/07/2006 Hà Nội Khoan Tế, Đa Tốn, Gia Lâm, 
Hà Nội BẮC HÀ NỘI

5 Nguyễn Thị Huế Nữ '29/10/1990 '151757816 '20/10/2004 CA Thái Bình
Thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình.

BẮC HÀ NỘI

6 Hoàng Thị Mỹ Hạnh Nữ '18/05/1992 '013212508 '27/07/2009 TP Hà Nội Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, 
TP Hà Nội BẮC HÀ NỘI

7 nguyễn ngọc quỳnh Nữ '14/04/1991 '031616184 '16/09/2013 Hải Phòng
115B-đường Lương Khánh 
Thiện-Quận Ngô Quyền-Hải 
phòng

BẮC HÀ NỘI

8 Trần Thị Hoàng Lan Nữ '08/10/1982 '017418618 '30/10/2012 TP Hà Nội SN29, ngách 135/48 Nguyễn 
Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

9 Nguyễn Thị Hương Nữ '05/07/1990 '145357519 '20/04/2005 Hưng Yên Bình Minh - Khoái Châu - 
Hưng Yên BẮC HÀ NỘI

10 Phạm Hồng Nga Nữ '31/10/1989 '013362770 '18/12/2010 Hà Nội Phúc Đồng - Long Biên - Hà 
Nội BẮC HÀ NỘI

11 Phan Anh Tuấn Nam '20/10/1991 '183914177 '13/01/2009 Thạch Hà_Hà Tĩnh
Tổ dân phố 4_Thị Trấn Thạch 
Hà_Huyện Thạch Hà_Tỉnh Hà 
Tĩnh

BẮC HÀ NỘI

12 Phạm Thị Huệ Nhung Nữ '21/01/1989 '031609892 '02/06/2006 CA Hải Phòng Số 26, Đà Nẵng, Thủy Nguyên, 
Hải Phòng BẮC HÀ NỘI

13 Trần Thị Loan Anh Nữ '05/03/1990 '151706091 '27/12/2003 Thái Bình Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình BẮC HÀ NỘI

14 Đỗ Thị Huế Nữ '28/12/1991 '151820349 '19/10/2005 Thái Bình Tổ 20 Ngọc Thụy, Long Biên, 
Hà Nội BẮC HÀ NỘI

15 Vũ Thị Châm Nữ '05/12/1990 '031677473 '30/06/2007 Hải Phòng Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải 
Phòng BẮC HÀ NỘI

16 Đặng THị Châu Thoa Nữ '13/05/1992 '183817045 '15/11/2007 Hà TĨnh Tổ dân phố 4 Thị trấn Hương 
Khê- Hương Khê- Hà Tĩnh BẮC HÀ NỘI

17 Vũ Thị Thu Hằng Nữ '02/03/1993 '142636809 '28/05/2008 CA Hải Dương Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương BẮC HÀ NỘI

18 Đào Mai Phương Nữ '04/11/1993 '013007625 '18/09/2007 Hà Nội Số 85, Đường Cổ Bi, Gia Lâm, 
Hà Nội BẮC HÀ NỘI

19 nguyễn công lan anh Nữ '04/03/1989 '012737347 '24/09/2012 CA Hà Nội Khu Đoài, Dục Nội, Việt 
Hùng,Đông Anh, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

20 Đỗ Thị Huyền Nữ '21/01/1992 '031645810 '01/06/2007 Công an Hải Phòng

số 274 đường Trung Lực, tổ 
dân phố Lực hành, phường 
Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng

BẮC HÀ NỘI

21 Vũ Mai Linh Nữ '05/02/1993 '164473541 '29/11/2007 Ninh Bình 29 Lê Đại Hành Tp. Ninh Bình CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

22 Đặng Hoàng Nam Nam '06/03/1992 '371467341 '23/01/2014 Công an Kiên 
Giang

33 Mạc Thiên Tích, thị trấn 
Kiên Lương, huyện Kiên 
Lương, tỉnh Kiên Giang

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

23 Nghiêm Thị Thủy Linh Nữ '16/07/1991 '164394614 '09/08/2010 Ninh Bình Đồng Phong, Nho Quan,Ninh 
Bình

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

24 Đặng Thị Kiều Nhi Nữ '01/03/1992 '215157889 '11/06/2007 Bình Định
237 Nguyễn Tất Thành, thị trấn 
Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, 
tỉnh Bình Định.

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

25 Nguyễn Thị Hà Giang Nữ '22/05/1990 '197219644 '24/06/2005 Quảng Trị Khu phố 2, Phường 2, Thị xã 
Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

26 Nguyễn Thị Anh Phương Nữ '18/01/1990 '112442045 '27/06/2007 Công an Hà Tây Nghĩa Hương - Quốc Oai - Hà 
Nội

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

27 Nguyễn Thị Trang Nữ '06/03/1991 '241160823 '21/11/2013 Đăk Lăk Cư Né - Krong Buk - Đăk Lăk CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

28 Lưu Thị 
Phương Thoan Nữ '12/05/1991 '183704963 '12/05/2006 Công An Hà Tĩnh Tân Thành, Đức Thọ, Hà Tĩnh CHI NHÁNH SỞ GIAO 

DỊCH 2

29 Đàm Xuân Lộc Nam '31/10/1992 '031661493 '01/04/2007 Hải Phòng Chiến Thắng, An Lão, Hải 
Phòng

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2
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STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

30 Nguyễn Thị Ngọc Thẳm Nữ '01/05/1991 '312054359 '04/01/2012 CA. Tiền Giang
432 ấp Bình Khương 1, xã 
Bình Phục Nhứt, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

31 Trần Thị Minh Phương Nữ '23/02/1990 '013653980 '06/09/2013 Hà Nội 560/17/9 Nguyễn Văn Cừ, 
Long Biên, Hà Nội

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

32 Lê Thị Hồng Nữ '10/03/1992 '212784562 '05/07/2008 Công an Quảng 
Ngãi

Thôn Tân Phú I, xã Hành Tín 
Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 
Quảng Ngãi

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

33 Trần Thị Quỳnh Nga Nữ '05/03/1993 '024876473 '01/04/2013 tp. HCM 301/9/6 Trần Xuân Soạn, p.Tân 
Kiểng, q7

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

34 Trần Thị Thanh Thảo Nữ '02/09/1991 '168372743 '23/08/2008 Công An Hà Nam Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam NAM ĐỊNH

35 Trần Thùy Dương Nữ '20/09/1987 '162841008 '11/09/2006 CA Nam Định 26 Bến Ngự - P.Phan Đình 
Phùng - TP Nam Định NAM ĐỊNH

36 Dương Thị Phương Thanh Nữ '18/02/1991 '163173151 '05/02/2010 Công An tỉnh Nam 
Định

46/198 Phan Đình Phùng, T.P. 
Nam Định, Tỉnh Nam Định. NAM ĐỊNH

37 Phan Thị Thu Hương Nữ '04/06/1992 '163186335 '06/09/2009 CA Nam Định Thị Trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, 
Nam Định NAM ĐỊNH

38 Vũ Thị Thêu Nữ '06/05/1993 '163200623 '27/01/2009 Nam Định Xã Việt Hùng,huyện Trực 
Ninh,tỉnh Nam Định NAM ĐỊNH

39 Trần Thị Ánh Nữ '10/08/1992 '163215230 '05/03/2010 Nam Định Xuân Trung, Xuân Trường, 
Nam Định NAM ĐỊNH

40 Huỳnh Thị Hà Nhi Nữ '12/05/1993 '212261176 '31/07/2007 Quảng Ngãi Văn Trường, Phổ Văn, Đức 
Phổ, Quảng Ngãi SÀI GÒN

41 Võ Phạm Y Bình Nữ '15/12/1993 '212767597 '22/06/2014 CA Quảng Ngãi Phường Trương Quang Trọng, 
TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi SÀI GÒN

42 Nguyễn Hồng Phúc Nam '02/12/1993 '321490140 '15/06/2009 CA tỉnh Bến Tre 86/1 ấp Chợ, xã Phú Phụng, 
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre SÀI GÒN

43 Lê Thị Lan Phương Nữ '10/01/1993 '2853472625 '03/04/2008 Bình Phước Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng, 
Tỉnh Bình Phước SÀI GÒN

44 Huỳnh Bảo Nhi Nữ '31/07/1993 '024988247 '08/07/2008 TP. Hồ Chí Minh C22-18 Chung cư Tân Phước 
F7 Q11 SÀI GÒN

45 Nguyễn Thùy Liên Nữ '19/04/1990 '024419069 '21/09/2011 TP.Hồ Chí Minh 7/2 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 
4, Q.Tân Bình, TP.HCM SÀI GÒN

46 Cao Thị 
Thanh Trúc Nữ '06/08/1992 '261304939 '09/06/2009 Bình Thuận Hàm Minh,Hàm Thuận Nam, 

Bình Thuận SÀI GÒN

47 HUỲNH THỊ MỘNG VÂNG Nữ '16/04/1992 '215214633 '31/08/2007 CA. Bình Định Thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định SÀI GÒN

48 Trần Thị Thu Hằng Nữ '07/10/1990 '312054349 '22/04/2005 Tiền Giang
648 Ấp Bình Khương I, Xã 
Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ 
Gạo, Tỉnh Tiền Giang

SÀI GÒN

49 BÙI THỊ VÂN TRANG Nữ '06/06/1989 '225386721 '11/03/2006 Khánh Hoà Diên Khánh - Khánh Hòa SÀI GÒN

50 Đinh Huy Thịnh Nam '24/07/1992 '025156430 '01/08/2009 Công An TP.HCM
688/93/9 Tân Kì Tân Quý, 
Phường Bình Hưng Hòa, Quận 
Bình Tân

SÀI GÒN

51 Đỗ Thị Kim Cương Nữ '12/01/1984 '023713105 '12/12/2009 CA TP. Hồ Chí 
Minh

213A Calmette, P.Nguyễn Thái 
Bình, Q.1, TP.HCM SÀI GÒN

52 Nguyễn Thị Duyên Nữ '23/06/1990 '186967881 '13/12/2007 Công An Nghệ An Xóm 4, Xã Phú Phong, Huyện 
Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh SÀI GÒN

53 Hà Phương Thảo Nữ '24/11/1993 '371605857 '17/07/2014 Công an tỉnh Kiên 
Giang

Số 184, khu phố Vĩnh Đông I, 
thị trấn Vĩnh Thuận, huyện 
Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

SÀI GÒN

54 Nguyễn Thị Tình Nữ '11/05/1992 '183916249 '30/12/2008 CA Hà Tĩnh Xóm 7, Văn Lâm, Đức Lâm, 
Đức Thọ, Hà Tĩnh SÀI GÒN

55 Đỗ Hoài Lam Nữ '22/03/1993 '212265527 '24/07/2014 Quảng Ngãi Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng 
Ngãi SÀI GÒN

56 Lê Thùy Dương Nữ '07/11/1992 '187149475 '28/08/2009 Nghệ An Thị xã Thái Hòa, Nghệ An THANH XUÂN

57 Kiều Lan Anh Nữ '05/09/1993 '085044960 '23/10/2010 Công an Cao Bằng
SN42, Tổ 1 Hoàng Bó, TT. 
Nước Hai, Huyện Hòa An, 
Tỉnh Cao Bằng

THANH XUÂN

58 Vũ Thị Thương Nữ '31/01/1992 '151906549 '19/03/2007 Thái Bình An Dục - Quỳnh Phụ - Thái 
Bình THANH XUÂN

59 Phạm Thị Phương Thảo Nữ '14/10/1993 '142689946 '30/08/2014 Hải Dương Thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương THANH XUÂN

60 Phạm Thị Nguyệt Nữ '08/12/1992 '173665546 '18/03/2013 Thanh Hóa Lam Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hóa THANH XUÂN

61 Phạm Thị Thu Hằng Nữ '07/12/1993 '101163955 '19/03/2009 Công an Quảng 
Ninh

Số nhà 218, Công Nông, Mạo 
Khê, Đông Triều, Quảng Ninh THANH XUÂN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

62 Trần Thị Thu Nga Nữ '03/07/1988 '151665957 '30/06/2003 CA Thái Bình Phú Mỹ Phú Sơn, Ba Vì, HN THANH XUÂN

63 Hoàng Phương Huyền Nữ '11/07/1992 '001192003234 '04/05/2015

Cục trưởng cục 
cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về 
dân

15/1 Nguyễn Thái Học, 
P.Quang Trung, Sơn Tây, Hà 
Nội.

THANH XUÂN

64 Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ '30/06/1991 '091532439 '22/03/2008 CA T. Thái Nguyên Tổ 21, P. Đức Giang, Q. Long 
Biên, Hà Nội THANH XUÂN

65 Nguyễn Kim Hương Nữ '25/10/1987 '012433493 '19/05/2001 CA Hà Nội Tổ 13 phường Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội THANH XUÂN

66 Đinh Thị Trà Giang Nữ '22/09/1993 '164482611 '26/01/2015 ninh bình thôn 2, xã gia vượng, huyện gia 
viễn, tỉnh ninh bình THANH XUÂN

67 Phạm Thị Hải Yến Nữ '08/10/1993 '163245040 '22/08/2010 CA Nam Định xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định THANH XUÂN

68 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ '27/05/1993 '145509134 '22/04/2008 CA Hưng Yên Thành Công- Khoái Châu- 
Hưng Yên THANH XUÂN

69 Đỗ Thị Nam Nữ '07/01/1993 '142596366 '17/03/2012 Hải Dương Xã Hồng Khê, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương THANH XUÂN

70 Lại Thị Hoà Nữ '15/11/1992 '164428707 '26/01/2007 Công an Ninh Bình Phường Trung Sơn, Thị xã Tam 
Điệp, Tỉnh Ninh Bình THANH XUÂN

71 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ '03/02/1992 '017156466 '31/10/2013 Hà Nội Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội THANH XUÂN

72 Mỵ Trung Tín Nam '01/09/1992 '013425293 '19/05/2011 CA Hà Nội P1005, lô 9B, Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà Nội THANH XUÂN

73 Trần Trung Vỵ Nam '21/12/1991 '151801308 '08/06/2005 Thái Bình An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình THANH XUÂN

74 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ '19/07/1993 '168405515 '18/02/2009 CA tỉnh Hà Nam SN 17 - Tổ 6 - Lương Khánh 
Thiện - Phủ Lý - Hà Nam THANH XUÂN

75 trần thị vinh Nữ '10/08/1989 '186690338 '20/06/2011 Công an Nghệ An Khu đô thi Dương Nội-Hà 
Đông-HN THANH XUÂN

76 Bùi Quang Hiệp Nam '14/11/1993 '001093002539 '17/09/2014 Hà Nội số 3, ngõ 1197, đường Giải 
Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội THANH XUÂN

77 Hà Thị Ngọc Mai Nữ '03/12/1991 '012895215 '21/06/2006 Công an TP Hà Nội
92 đường Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
TP. Hà Nội

THANH XUÂN

78 Nguyễn Thị Hằng Nữ '08/10/1993 '001193003174 '11/05/2015
Cục trưởng CCS 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện 
Gia Lâm, Hà Nội THANH XUÂN

79 Hồ Thụy Bích Tùng Nữ '17/04/1988 '024087377 '26/02/2003 CATP.HCM 10A Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa 
Kao, Q.1, TP.HCM TP HỒ CHÍ MINH

80 Nguyễn thị Thủy Nữ '15/08/1992 '173833853 '05/02/2013 CA Thanh Hóa thôn 17, xã quảng cát, tp Thanh 
Hóa TP HỒ CHÍ MINH

81 Võ Thị Hiền Nữ '27/09/1992 '233141647 '14/06/2007 Công an tỉnh Kon 
Tum

Thôn Dak Brong, xã Chư 
Hreng, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum

TP HỒ CHÍ MINH

82 Hoàng Phương Loan Nữ '15/08/1993 '241398179 '21/06/2010 Đăk Lăk Xã Eatrul, huyện KrôngBông, 
Tỉnh Đăk Lăk TP HỒ CHÍ MINH

83 Đặng Thị Như Nương Nữ '17/02/1993 '221358243 '14/02/2014 Công an Phú Yên Lộc Đông, Hòa Thành, Đông 
Hòa, Phú Yên TP HỒ CHÍ MINH

84 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ '09/01/1994 '225569598 '12/10/2011 CA Tỉnh Khánh 
Hòa

Số 01, Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha 
Trang, Khánh Hòa TP HỒ CHÍ MINH

85 NGUYỄN VŨ THANH GIANG Nữ '26/12/1992 '197292349 '23/06/2009 Công An Quảng Trị Hải Ba, Hải Lăng ,Quảng Trị TP HỒ CHÍ MINH

86 Bùi Tuyết Mai Nữ '10/11/1991 '230873033 '10/07/2007 Gia Lai 01 Hoàng Hoa Thám, phường 
Tây Sơn, thị xã An Khê, Gia Lai TP HỒ CHÍ MINH

87 Trần Thị Diễm Nữ '12/10/1993 '215280960 '13/08/2011 Bình Định Kim Giao Bắc - Hoài Hải - 
Hoài Nhơn - Bình Định TP HỒ CHÍ MINH

88 Huỳnh Nguyễn Ngọc Thành Nam '21/12/1992 '024678515 '16/01/2007 CA. TP. Hồ Chí 
Minh

1409/25/6 Phan Văn Trị, 
Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. 
HCM

TP HỒ CHÍ MINH

89 Le Thi Thanh Van Nữ '01/02/1990 '024874318 '31/01/2008 TP.Hồ Chí Minh 21 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, TP.HCM TP HỒ CHÍ MINH

90 Nguyễn Hoàng Thảo Nữ '16/07/1991 '215231269 '22/08/2007 Công An Bình Định Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, 
Bình Định TP HỒ CHÍ MINH

91 Huỳnh Hà Bảo Ngọc Nữ '27/10/1993 '191820761 '02/06/2009 Công an Thừa 
Thiên Huế

Khu vực 7, Thị Trấn Phú Lộc, 
Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế

TP HỒ CHÍ MINH

92 Võ Vi Tính Nam '03/06/1993 '312145701 '27/06/2007 CA Tiền Giang Xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang TP HỒ CHÍ MINH

93 Nguyễn Thị Thúy Hà Nữ '21/04/1992 '184000183 '03/12/2009 Công an Hà Tĩnh Cẩm Huy - Cẩm Xuyên - Hà 
Tĩnh TP HỒ CHÍ MINH

94 Trương Quế Chi Nữ '10/04/1991 '280952617 '15/04/2014 CA.Bình Dương 69 Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, 
Thủ Dầu Một, Bình Dương TP HỒ CHÍ MINH

95 Phùng Quốc Lan Nữ '21/07/1989 '331538664 '04/10/2003 CA Vĩnh Long 311 tổ 20, khóm 1, Long Hồ, 
Vĩnh Long TP HỒ CHÍ MINH



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

96 Lê Thị Kim Tú Nữ '07/10/1990 '215168102 '27/07/2006 CA Bình Định
57 Nguyễn Thị Minh Khai P 
Ngô Mây TP Quy Nhơn Tỉnh 
Bình Định

TP HỒ CHÍ MINH

97 LÊ THỊ LAN Nữ '26/06/1989 '025366115 '17/01/2013 CA TP. Hồ Chí 
Minh

Số 38, đường 160, tổ 10, khu 
phố 7, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

TP HỒ CHÍ MINH

98 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ '04/03/1991 '272109590 '31/12/2009 Đồng Nai
tổ 12, ấp 18 Gia Đình, xã Bảo 
Quang, tx Long Khánh, Đồng 
Nai

TP HỒ CHÍ MINH

99 Phan Thanh Hải Nam '26/11/1993 '215283166 '15/04/2009 Bình Định TT. Tuy Phước, Tuy Phước, 
Bình Định TP HỒ CHÍ MINH

100 Trần Thị Lan Phượng Nữ '30/09/1990 '281120920 '19/12/2011 Công An Bình 
Dương

27M khu phố Dông Ba, phường 
Bình Hòa,Thuận An, Bình 
Dương

TP HỒ CHÍ MINH

101 VŨ HỒNG SƠN Nữ '26/11/1987 '240883886 '25/07/2003 CA Đắc lắc
11/12 Đường 9, Phường Tân 
Kiểng, Quận 9, TP Hồ Chí 
Minh

TP HỒ CHÍ MINH

102 Trần Lê Huyền Nữ '01/10/1988 '215118212 '07/05/2009 Bình Định 149/3 Lý Thánh Tông, P.Tân 
Thới Hòa, Q.Tân Phú, Tp.HCM TP HỒ CHÍ MINH

103 Phạm Thị Bích Thủy Nữ '18/05/1988 '025955326 '15/05/2015 TP Hồ Chí Minh 69/3 Đường 5, P Bình Trưng 
Tây, Quận 2 TP HỒ CHÍ MINH

104 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ '18/08/1993 '273495055 '08/06/2011 CA. BRVT 811/2/1 Bình Giã, P.10, TP. 
Vũng Tàu TP HỒ CHÍ MINH

105 Phạm Thị Minh Thư Nữ '18/10/1988 '024100565 '09/08/2008 TP HCM 171/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường 26, Quận Bình Thạnh TP HỒ CHÍ MINH

106 Trần Thanh Danh Nam '29/07/1992 '025162250 '22/03/2016 TP Hồ Chí Minh 92 Nguyễn Hoàng, P An Phú TP HỒ CHÍ MINH

107 PHAN THỊ CẨM TÚ Nữ '10/04/1986 '290825655 '08/04/2002 Công an Tây Ninh xã Đôn Thuận, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh TP HỒ CHÍ MINH

108 PHAN THỊ NGỌC HÂN Nữ '05/10/1986 '301180175 '26/02/2016 CA Long An 133 khu 6 ấp 3 xã Phước Vân, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An TP HỒ CHÍ MINH


